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Suy tư I

HÀNH TRÌNH HUẤN LUYỆN VÀ TỰ HUẤN LUYỆN

Hành trình tu luyện có 3 yếu tố chính yếu  và chúng ảnh hưởng lẫn nhau:

	I

Nối nguồn (
	II

Ý thức và xác tín về những đòi hỏi của Đức Tin và Ơn Gọi

(
	III

Luyện tập áp dụng cụ thể vào thực tại và hoàn cảnh sống riêng của mình

	- Tất cả cuộc đời kitô, cuộc đời linh mục bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Ngài là lý do, là động lực, là nguồn mạch.

· Tham dự sông động những giờ kinh chung.

· Cầu nguyện, viếng Chúa riêng.
· Kết hiệp liên lỉ với Chúa để Chúa trở thành nguồn sức mạnh và nguồn gợi hứng cho mọi hành động trong ngày sống.
	· Mỗi liên hệ có những hậu quả của nó.

· Mỗi ơn gọi, mỗi bậc sống có những đòi hỏi và điều kiện của nó.

· Có những cách suy nghĩ và cách sống của môi trường chung quanh có thể cản trở hay không thích hợp với ơn gọi và bậc sống của linh mục. Cần phải ý thức và phân định để khỏi đua đòi, chạy theo đám đông.
	· Không phải hễ biết là làm được ngay mà phải cố công luyện tập mới được.

· Thực tại của mỗi người khác nhau. Cần phải hiểu thực tại và hoàn cảnh của mình để luyện tập cách thích hợp.


Suy tư II

Ý NGHĨA CĂN BẢN CỦA ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

1. Nhu cầu thiết yếu và khẩn cấp của Giáo Hội hôm nay: Một thế hệ tông đồ với bầu nhiệt huyết hăng say sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Chúa Giêsu

Trong thế giới hôm nay, nhiệm vụ làm chứng cho Chúa Giêsu và đem Tin Mừng của Người thấm nhuần vào mọi môi trường sống và làm việc, thực vô cùng khó khăn và phức tạp. Nhiệm vụ này đòi phải có những suy tư thần học mới, tìm những phương pháp mới và xử dụng những phương tiện tân tiến, thích hợp thời đại. Nhưng trên hết, Giáo Hội cần có một thế hệ tông đồ (nữ tu, linh mục), mới trong tinh thần và lòng nhiệt thành, dám dấn thân và sẵn sàng chịu đựng mọi thiệt thòi và dám hy sinh tất cả vì Chúa Giêsu, sẵn sàng đến bất cứ nơi nào, làm bất cứ  việc gì Chúa cần; một thế hệ linh mục có khả năng đan dệt tình yêu Chúa với tình yêu tha nhân, mà tha nhân đây là mọi người, nhất là những người yếu kém. 
Để trở nên loại tông đồ này, cần phải tu luyện để làm chủ con người của mình. Sau tội nguyên tổ, nội tâm con người bị xé lẻ, các khuynh hướng tự nhiên bị chao đảo. Ngoài ra, ơn gọi tong đồ thánh hiến còn có những đòi hỏi vượt lên trên khuynh hướng tự nhiên. Do đó, nếu muốn trở nên một nữ tu quả cảm, hăng say, nhiệt thành dám hy sinh, chịu đựng mọi thiệt thòi, miễn sao Chúa Giêsu được mọi người biết và yêu mến, cần phải chấp nhận hành trình tu luyện, thanh tẩy con người của mình. Trong những năm gần đây, chúng ta nghe nói đến hiện tượng xách nhiễu tình dục của các linh mục bên Âu châu, nhất là bên Mỹ, đang làm cho Giáo Hội điêu đứng. Vấn đề ở đây không phải là những ý tưởng thần học, hay thua kém phương pháp, nhưng là vấn đề con người của các linh mục đã không được tu luyện.

2. Quà tặng tuyệt hảo của tình yêu

Tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ nhân loại được diễn tả mạnh mẽ nhất, tuyệt hảo nhất qua mầu nhiệm Thánh Thể. Chúa Giêsu không những dâng hiến, mà ao ước dâng hiến: “Thầy rất ao ước được ăn bữa tiệc Vượt qua này với các con trước khi chịu nạn” (Lc 22,15); “Thầy đã đến để đem lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” (Lc 12,49-50).

Dâng tặng là nhu cầu của tình yêu. Tình yêu càng sâu đậm, quà tặng càng quí giá, càng to lớn. Khi tình yêu là tất cả thì người ta không chỉ tặng đồ vật, cho dù quí giá cách mấy, nhưng cho chính mình. Đó chính là tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể: “Đây là mình Thầy, các con hãy nhận lấy” (Mt 26,26).

3. Căn tính và sứ mệnh căn bản của ơn gọi thánh hiến

Thường tình thì tình yêu, nhất là tình yêu sâu đậm, tình yêu say mê thì động thấu con tim. Không ai có thể làm ngơ trước một tình yêu say mê. Vậy mà trong thực tế, nhiều người không hiểu tình yêu trời bể của Chúa, người khác thì coi thường, làm ngơ giả điếc; có người lại còn khinh chê và hơn nữa còn chống đối, tìm các tiêu diệt.

Vì lý do đó, Chúa Thánh Thần đã khơi dậy trong lòng Giáo Hội một nhóm người được kêu gọi đặc biệt sống tình yêu giao ước với Chúa Giêsu để trở nên dấu chứng hữu hình, tỏ tưởng, không thể nhầm lẫn về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đây chính là yếu tố căn bản quyết định căn tính cũng như sứ mệnh và do đó, tất cả cuộc đời của người được kêu gọi sống đời thánh hiến:

 “Vào ngày đó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - ngươi sẽ gọi Ta: “Mình ơi”, chứ không còn gọi “Ông chủ ơi” nữa. Ta sẽ không cho nó mở miệng gọi tên thần Ba-an, chẳng còn ai nhớ đến các thần này mà gọi tên chúng nữa. Trong ngày đó, vì dân Ta, Ta sẽ thiết lập một giao ước với thú vật đồng hoang, với chim chóc trên trời, với loài bò sát dưới đất: Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao, chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở, và Ta sẽ cho chúng được sống yên hàn. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương; Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết ĐỨC CHÚA.” (Os 2,18-22).

“Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.” (Is 62,5).

Nhưng thế giới hôm nay đang trải qua một cuộc chuyển mình vô cùng rộng lớn và hết sức sâu đậm, làm rúng động các cơ cấu và giá trị văn hóa, xã hội và ngay cả cơ cấu và giá trị tôn giáo. Nhiều người sống vật vờ vì hồ nghi hay đánh mất những giá trị căn bản nhất và nền tảng nhất của cuộc đời. Áp dụng vào đời sống tu trì, nhiều tu sĩ hồ nghi và coi thường giá trị của chính đời sống thánh hiến và coi ba lời khấn và đời sống cộng đoàn như những điều cổ hủ. Có khi người ta còn bám lấy ơn gọi thánh hiến và ba lời khấn, nhưng tìm cách thay thế nội dung, hay ít nữa thêm nhiều yếu tố “tân tiến” vào, cho dù không ăn nhập gì với ơn gọi thánh hiến. Đó là tình trạng rượu bị pha quá nhiều nước nên loãng hoặc mất chất! Do đó, không thiếu những tu sĩ sống lay lứt, vật vờ hoặc nửa tu, nửa không. 
Cũng trong bối cảnh của thế giới tân tiến, nhiều khi các tu sĩ sống ơn gọi thánh hiến phải lao mình vào nhiều môi trường hoạt động và tìm nhiều phương thế mới để kéo sự chú ý của người đời. Vì quá chú tâm vào phương pháp và các sáng kiến, từ chỗ hăng say hoạt động tông đồ, các tu sĩ rơi vào tình trạng mất hướng đi. Chỉ biết dấn thân làm “việc tông đồ”, nhưng không biết để làm gì, hay nói đúng hơn, làm việc tông đồ để chinh phục người đời, mà quên mục đích là loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Giêsu, qua chính đời sống và qua công việc làm.

Vì thế, cần phải nhắc nhở cho lòng mình về căn tính và sứ mệnh căn bản của ơn gọi thánh hiến là sống sâu đậm mối tình giao ước với Chúa Giêsu, để trở nên một chứng nhân, một dấu chỉ hữu hình, không thể lầm lẫn và có tính cách thách đố của tình yêu giao ước của Chúa Giêsu cho nhân loại. Người tu sĩ có thể làm rất nhiều việc, tùy theo môi trường hoạt động, theo khả năng cá nhân và cả khi ốm đau, già yếu không còn làm được gì, người tu sĩ vẫn là tu sĩ và vẫn còn có thể làm chứng cho tình yêu giao ước của Chúa Giêsu cho nhân loại.

Suy tư III
ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
I. Ý nghĩa căn bản  của đời sống thánh hiến

1. Cốt tủy của đời sống thánh hiến

Nếu đi vào tận nguồn gốc, thì căn tính của người thánh hiến không nằm ở bình diện việc làm, nhưng ở một cuộc gặp gỡ và cuộc gặp gỡ đó đánh dấu và thay đổi cuộc đời người môn đệ Chúa. Lý do căn bản thúc đẩy một nữ tu quyết định dâng hiến cuộc sống trong đời thánh hiến không phải để làm một công việc, thực hiện một dự án, cho dù có tốt đẹp cách mấy đi nữa, nhưng chỉ vì đã gặp Chúa trong cuộc đời và được Chúa kêu gọi. Các môn đệ đầu tiên đã bỏ chài lưới và cha mẹ chỉ vì đã gặp Chúa và được Chúa chinh phục,  cũng thế, người nữ tu quyết định dâng hiến cuộc đời trong đời sống thánh hiến chỉ vì đã được tình yêu Chúa chinh phục. Đấy chính là nguồn gốc và căn tính của người nữ tu. Chính vì vậy, người nữ tu là nữ tu khi có sức lực hoạt động hăng hái, nhưng vẫn còn là nữ tu nếu bị bệnh tật không làm được việc gì.

2. Đời thánh hiến trong viễn tượng chương trình cứu độ

Con  người tội lỗi luôn tìm cách lẩn trốn Thiên Chúa và làm ngơ trước lời mời gọi của Ngài (x. CCC 29). Chúa Giêsu xuống thế làm người để nối lại Giao Ước đã bị gián đoạn và mời gọi tất  cả nhân loại sống Giao Ước với Thiên Chúa. Đó là Giao Ước tình yêu phu-thê. Trong Thánh Kinh có rất nhiều bản văn nói về thứ tình yêu này: Is 54, 5; Is 62,5;  Ho 2,18-22; Mt 22:1-14; Mt 25,1-12; Mt 9,14-15; Ap 19,7-9.

Nhưng tình yêu này nhân loại không hiểu, cũng không tin. Vì vậy, Chúa Thánh Thần đã làm phát sinh trong lòng Giáo Hội đời sống thánh hiến để trở nên dấu hiệu tỏ tường, không thể lầm lẫn của Giao Ước để thúc đẩy nhân loại chấp nhận đi vào Giáo Ước với Chúa, sống trong tình yêu phu-phụ với Thiên Chúa. Trong viễn tượng đó, tất cả cuộc đời và hành động của người tông đồ thánh hiến xoay vần quanh tình yêu phu-thê với Chúa Giêsu, Đấng đã thủ thỉ bên tai: “Con là con yêu dấu của Ta, con hãy đi, bán tất cả và đến theo Ta” (Mc 10:21).

Trong viễn tượng chương trình cứu độ, Đời Thánh Hiến là một đặc ân hàm chứa một sứ mệnh, có thể được diễn tả bằng hai hình ảnh của Mẹ Maria: Cầu Giao Ước và Cửa Thiên Đàng (Kinh cầu Đức Mẹ).

3. Điểm cốt yếu và những diễn tả căn bản của cầu nguyện

a) Điểm cốt yếu và đòi hỏi căn bản của cầu nguyện

Nhìn cầu nguyện như mối “tương quan giao ước giữa Thiên Chúa và con người trong Chúa Kitô” thì cốt tủy của cầu nguyện là tình yêu và là Tình Yêu Giao Ước. Trong các mối tương quan tình yêu, nhất là tình yêu sâu đậm thì nhu cầu đầu tiên và cần thiết nhất là làm những gì người yêu thích. Vì thế, đòi hỏi căn bản của cầu nguyện là tìm biết và làm theo ý Chúa.

b) Những diễn tả của cầu nguyện, Tình Yêu Giao Ước

Trong các kinh nghiệm tình nghĩa loài người, có thể lấy những kinh nghiệm tình yêu vợ chồng để giải thích Tình Yêu Giao Ước với Thiên Chúa.
	TÌNH YÊU VỢ CHỒNG
	
	CẦU NGUYỆN, TÌNH YÊU GIAO ƯỚC

	1. Hiện diện: nhớ nhau, nghĩ đến nhau ngày đêm. Hình ảnh của người yêu là

· Sức mạnh nâng đỡ

· Nguồn gợi hứng

· Sức mạnh chi phối
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	1. Cầu nguyện liên lỉ, làm mọi sự dưới ánh sáng của sự hiện diện của Chúa. Chúa là:

· Sức mạnh nâng đỡ

· Nguồn gợi hứng

· Sức mạnh chi phối

	2. Gặp gỡ và trò truyện

· Khen ngợi, nói lên lòng quí mến, cảm phục

· Cám ơn

· Xin giúp đỡ

· Xin lỗi, làm hòa

· Trò truyện, trao đổi, chia sẻ tâm tư để hiểu nhau, hiệp thông với nhau
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	2. Giờ kinh nguyện

· Ngợi khen, thờ lạy Chúa

· Tạ ơn Chúa

· Xin ơn

· Xin ơn tha tội

· SUY NGẮM

	3. Ở bên nhau

Diễn tả sự dâng hiến chính mình, không bằng lời nói mà bằng sự hiện diện
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C
	3. Chiêm niệm

Hiện diện, hiệp nhất, dâng hiến


II. HUẤN LUYỆN ĐỜI SỐNG CẨU NGUYỆN

1. Hiểu rõ ý nghĩa và những yếu tố căn bản của cầu nguyện và tầm mức quan trọng trong đời sống của mỗi kitô hữu.

2. Huấn luyện khả năng “đối thoại nội tâm”

3. Lấy việc tìm kiếm và làm theo ý Chúa là chương trình sống..

4. Uốn nắn con người: thắng lướt những trở ngại (cá nhân, tập thể, văn hóa), luyện tập những tâm tư, thái độ, thân xác thích hợp với sự cầu nguyện (huấn luyện tâm trí, tập tinh thần thinh lặng, tập làm chủ các bản năng, tình cảm…

5. Giải đáp một số vấn nạn thường gặp trong đời sống cầu nguyện, chẳng hạn: Làm sao cầu nguyện khi có quá nhiều chia trí? Không biết cầu nguyện vì rất khô khan.
6. Một vài cách thức cầu nguyện trợ giúp cho sự yếu đuối của bản tính nhân loại

a) Tâm nguyện (Jesus Prayer, The Prayer of the Heart)

· Ngồi thinh lặng, trong Đức Tin, biết là Chúa hiện diện và thương yêu

· Thở đều, chậm, sâu

· Lặp đi lặp lặp lại lời "tâm nguyện": "Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con tội lỗi". Cũng có thể đổi một câu tâm nguyện khác, chẳng hạn: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa”; “Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết tất cả, Chúa biết con yêu Chúa”; “Lạy Chúa Giêsu, này con đây”. Lặp lặp lại với đức tin và lòng mến. Nếu chia trí, chỉ cần để chú ý lại và theo ý nghĩa câu tậm nguyện.

Cách thức cầu nguyện này giúp cho đời cầu nguyện trong nấc I và nấc III củaTtình Yêu Giao Ước.

b) Chú mục (Mandala)

· Ngồi thinh lặng

· Thở đều, chậm, sâu

· Chiêm ngắm Nhà Tạm hay Chúa Giêsu trên Thánh Giá và trong Đức Tin, biết là Chúa đang hiện diện và thương yêu

Cách thức cầu nguyện này giúp cho đời cầu nguyện trong nấc III của tình yêu giao ước.

c) Suy niệm riêng tư Lời Chúa (Lectio Divina)

· Kêu xin Chúa Thánh Thần

· Đọc Lời Chúa: lắng nghe. Điều kiện căn bản ở đây là sự tự do nội tâm và tâm tình sẵn sàng.

· Suy ngắm Lời Chúa: đọc đi đọc lại nhiều lần bản sách Thánh và suy niệm để hiểu sứ điệp của Chúa cho chính mình trong ơn gọi và trách nhiệm của mình.

· Cầu nguyện: đáp lại lời mời gọi của Chúa đã hiểu được.

· Chiêm niệm: yên nghỉ trong Chúa đang hiện diện và thương yêu.

· Lấy ánh sáng Lời Chúa đã suy niệm áp dụng vào đời sống hằng ngày.

Cách thức cầu nguyện này giúp cho đời cầu nguyện trong nấc II của tình yêu giao ước
d) Suy niệm Lời Chúa trong nhóm nhỏ (Collatio)

*  Diễn tiến giờ suy niệm

1. Bắt đầu: làm dấu Thánh Giá

2. Một người đã được chỉ định đọc bản Kinh Thánh đã được chọn trước

3. Người hướng dẫn đọc những gợi ý cho việc suy niệm (đã được dọn trước)

4. Một người khác đọc lại bản Kinh Thánh

5. Sau ít phút suy niệm trong thinh lặng, mỗi người có thể nói lên chữ hay câu trong đoạn Kinh Thánh thấy được soi sáng và giải thích thêm những gì đã soi sáng cho mình.

6. Mỗi người dâng một lời kinh cầu nguyện cho nhóm, hoặc cho một nhu cầu trong Giáo Hội và thế giới.

7. Kết thúc bằng kinh Lạy Cha. Sau kinh Lạy Cha cũng có thể hát một bài kính Đức Mẹ.

* Điều kiện thiêng liêng

· Thành tâm tìm kiếm ý Chúa cho cuộc sống mỗi người và của cộng đoàn

· Tinh thần đơn sơ và khiêm nhượng trong việc chia sẻ để tránh cám dỗ “tỏ ra thông minh”, dạy bảo hay chỉ trích

· Tình yêu chân thành đối với anh chị em dẫn đến chia sẻ vật chất cũng như tinh thần.

· Tinh thần tự do trong việc chia sẻ: không cần phải nói nếu không có gì để chia sẻ.

Cách thức cầu nguyện này giúp cho đời cầu nguyện trong nấc II của tình yêu giao ước và xây đắp cộng đoàn giáo ước.

Suy tư IV

Ba LỜi KhẤn, hành trình Tình Yêu Giao ƯỚc
Ba lời khấn trong đời sống thánh hiến là 3 viên bích ngọc quí giá vì chúng giúp cho người tu sĩ tu luyện để được tự do và thanh thoát khỏi tất cả để thuộc trọn về Chúa để sống hạnh phúc với Chúa và ra đi chia sẻ niềm vui của người thuộc về Chúa. 
Trong khi lời khấn Khó Nghèo thanh luyện người tu sĩ trong mối liên hệ với sự vật và tiền bạc của cải, lời khấn Vâng Lời thanh luyện người tu sĩ trong mối liên hệ với chính mình, lời khấn Khiết Tịnh nhắm mục đích thanh luyện mối liên hệ với tha nhân để con tim được thanh thản và mở rộng để vươn lên Chúa, được đầy tràn Chúa và thuộc trọn về Chúa; đồng thời cũng có khả năng vươn ra mọi người, nhất là những người ít may mắn, những người bị bỏ rơi.
Dưới đây là một số nhận xét và suy tư có tính cách cụ thể, giả thiết sự hiểu biết về ý nghĩa thần học mọi người đã học biết.
I. LỜI KHẤN KHIẾT TỊNH
1. Yếu tố của đời sống độc thân khiết tịnh
Cũng như trong đời sống hôn nhân gia đình, trong đời sống độc thân khiết tịnh có 2 yếu tố căn bản liên quan:

a) Tình cảm

Bất cứ liên hệ nào giữa con người cũng chở theo một tình cảm. Gặp một người bạn, người ta cảm thấy vui mừng, tình nghĩa, một người đau khổ thì khơi lên thứ tình cảm xót thương… Tình cảm giữa những người yêu (mê) nhau có 2 đặc tính: 1) thuộc về nhau, đòi hỏi nhau, chi phối nhau; 2) kích thích ước muốn nhục dục.

b)  Cơ quan sinh dục

Cơ quan sinh dục và có khi tất cả cơ thể chuyển động và thúc đẩy hưởng thụ mà người ta thường gọi là thú vui nhục dục hay thú vui xác thịt.

Để sống đời sống độc thân trinh khiết cũng phải được huấn luyện trên hai bình diện này. Thường thì khi nói đến đời sống độc thân trinh khiết, người ta chỉ nghĩ đến khía cạnh thứ hai là các thú vui xác thịt mà không để ý đến tình cảm.

2. Lý do gây khó khăn cho lời khấn Khiết Tịnh và đời sống độc thân trong thế giới hôm nay

Để sống đời độc thân trong an bình và hạnh phúc theo lời khấn Khiết Tịnh, cần phải tìm ra lý do gây khó khăn cho đời sống độc thân theo lời khấn Khiết Tịnh để tìm phương thế khắc phục

a) Bản tính nhân loại
Khó khăn căn bản là chính bản tính nhân loại, vì ảnh hưởng của tội nguyên tổ nên chao đảo, mất quân bình.
                        Trước Tội Nguyên Tổ

   
           Sau Tội Nguyên Tổ
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b) Môi trường văn hóa

Nhìn về quá khứ, nhất là trong môi trường văn hóa cổ truyền Việt Nam, đời sống độc thân được người dân coi trọng như một giá trị quí báu và cảm phục người tu sĩ sống đời độc thân. Sống trong môi trường văn hóa đó, chính người tu sĩ cũng trân trọng đời sống độc thân và cũng cảm thấy hãnh diện trước mắt dân chúng. Trong thế giới văn minh hôm nay, nhất là tại Âu Mỹ, đời sống độc thân của các tu sĩ không còn gây sự được sự chú ý vì nhiều người, chẳng tu trì gì, cũng sống độc thân, ít nữa là theo ý nghĩa không lập gia đình. Trong một số môi trường, việc sống độc thân của các linh mục, tu sĩ không những không gây chú ý, mà còn bị coi thường, bị khinh dể. Đã có thời gian, người ta coi các linh mục tu sĩ là những người bất bình thường vì không lập gia đình!

Trong bối cảnh văn hóa xã hội của thế giới văn minh, nhiều tu sĩ có thể chao đảo đối với lời khấn Khiết Tịnh và đời sống độc thân vì một đàng thiếu sự khích lệ bên ngoài từ dân chúng, đàng khác chính mình cũng hồ nghi về giá trị, hay ít nữa về sự hữu ích của lời khấn Khiết Tịnh và đời sống độc thân. Dưới nhiều hình thức và nhiều lý do, có khi là những lý do thần học và mục vụ, đề nghị phong chức linh mục cho những người lập gia đình phản ảnh phần nào tâm trạng chao đảo đối với giá trị của đời sống độc thân và lời khấn Khiết Tịnh. 

c) Bản năng tự nhiên của con người và cơ cấu của xã hội hiện nay

Thiên Chúa đã dựng nên trong con người khuynh hướng tự nhiên người nam và người nữ thu hút nhau và muốn chiếm đoạt để người đó thuộc về mình và mình thuộc về người đó. Đây chính là nền tảng tự nhiên của hôn nhân. Xã hội hôm nay cho nhiều cơ hội gặp gỡ giữa những người khác phái. Trong bối cảnh này cũng cần để ý đến hệ thống bố-con và anh-em thiêng liêng. 

d) Tư tưởng

* Phái tính thiết yếu con người: bắt nguồn từ cuộc cách mạng về phái tính hay dục tình,  đã phát sinh một thứ ý thức hệ coi phái tính là yếu tố thiết yếu của bản tính con người. Do đó, người ta cho việc hưởng thụ thú vui phái tính hay tình dục là quyền lợi của mỗi người. Những người không lập gia đình, không hưởng thụ là bất bình thường. Cấm đoán hưởng thụ thú vui phái tính là bất nhân, là đi ngược với bản tính con người. Từ tiền đề này, người ta khinh chê các linh mục tu sĩ sống đời độc thân, đòi quyền lợi xử dụng thuốc ngừa thai nhân tạo, cho phép tiền dâm hậu thú (phải thử xem có hợp với nhau không rồi mới quyết định cưới), coi thường việc thủ dâm, cho phép phá thai, chấp nhận đồng tình luyến ái… Những tư tưởng này cũng thâm nhập đầu óc của giới tu trì. Có khi không dám nói ra, nhưng trong lòng thì đã ngả theo cách suy nghĩ và tự biện minh để tìm cách hưởng thụ. Bề ngoài thì còn sống đời sống độc thân, nhưng lòng thì không còn độc thân theo tinh thần lời khấn Khiết Tịnh và do đó, có trường hợp nhiều linh mục, tu sĩ sống một cuộc sống “hai mặt” (double life).

Trong ý thức hệ này, có một sự hồ đồ căn bản. Đó là đã nhập nhọe hai yếu tố khác nhau, tuy liên hệ mật thiế với nhau và biến chúng thành một: phái tính như giống đực, giống cái và phái tính như cơ quan truyền sinh. Phái tính như thứ loại, phân biệt nam nữ, giống đực giống cái thì thiết yếu. Ai cũng sinh ra hoặc như người nam, hoặc như người nữ. Ai sinh ra á nam, á nữ thì bất bình thường. Còn phái tính như cơ quan truyền sinh và việc xử dụng cơ quan này thường gây ra thú vui, cũng gọi là lạc thú thì không thiết yếu cho bản tính con người và phải được hướng dẫn, xử dụng theo ơn gọi và bậc sống. Nếu việc xử dụng cơ quan truyền sinh là thiết yếu, thì phải xử dụng nó 24 giờ một ngày và suốt cả cuộc đời. Đàng này, các em nhỏ và ông già bà cả không xử dụng cơ quan truyền sinh và ngay cả những cặp vợ chồng cũng không luôn xử dụng nó. Không phải vì vậy mà họ kém người hơn.
* Chúa dựng nên con người có nam có nữ và cần phải có nhau mới quân bình. Vì vậy, mỗi chị nữ tu cũng cần phải có một người bạn trai (cụ thể thì có thể là một thanh niên, nhưng thường thì người ta hay nghĩ đến một cha hay một thầy). Như vậy, đời sống tu trì mới quân bình.

* Mục đích của cuộc đời là hạnh phúc, nhưng lại đồng hóa hạnh phúc với thú vui. Người ta hay nói: “Chúa dựng chúng ta để được hạnh phúc, Chúa không muốn chúng ta phải đau khổ”. Vì đồng hóa hạnh phúc với thú vui nên hậu quả là người ta chỉ tìm thỏa mãn giác quan, xúc cảm và trở thành nô lệ cho các xúc cảm, dục vọng.

* Ý hệ coi tự do cá nhân là tuyệt đối. Ý hệ này được phát huy và cổ võ tối đa trong bối cảnh của xã hội văn minh, dồi dào phương tiện vật chất, được cơ khí hóa nên gây ra một tâm trạng và nếp sống rất cô đơn. Tự do hưởng thụ và tìm xúc cảm mới, mạnh hơn để quên sự trồng rỗng và nỗi cô đơn  trong tâm hồn là hệ luận dĩ nhiên. Cũng có thể vấn đề không nằm ở bình diện cảm xúc, nhưng ở bình diện tình cảm. Có lẽ chưa làm gì sai trái lớn lao trên bình diện cảm xúc và xác thịt, nhưng về tình cảm thì biến thể sang liên hệ vợ chồng: thuộc về nhau. Vì vậy, có cảnh ghen tương, hờn giận…

e) Giác quan
*  Xã hội tân tiến chế tạo các tiện nghi đủ loại, vừa tầm tay với hầu như của mọi người.
* Nếp sống của xã hội tân tiến luôn tìm cách kích thích giác quan và thỏa mãn giác quan và thường là dục tính.
f) Hoàn cảnh đặc biệt

* Môi trường sống: gia đình, bạn bè

* Bị hãm hiếp, một kinh nghiệm sống
II. LỜI KHẤN KHÓ NGHÈO
Trong khi lời khấn Khiết Tịnh nhắm mục đích thanh luyện và thăng tiến khả năng yêu thương và truyền sinh của con người và nhờ đó hướng dẫn cuộc đời người tu sĩ trong mối giây liên hệ với người khác, lời khấn Khó Nghèo hướng dẫn mối giây liên hệ với sự vật, với tiền bạc của cải.
1. Mục đích của lời khấn Khó Nghèo 

Cách áp dụng lời khấn Khó Nghèo, mỗi dòng có thể có những tập tục khác nhau, nhưng mục đích căn bản của lời khấn Khó Nghèo là tạo sự tự do nội tâm trước của cải, tiền bạc để thực sự nhận Chúa làm gia nghiệp, coi Chúa là giá trị cần thiết duy nhất, để sẵn sàng ra đi phụng sự Chúa và biến của cải thành phương tiện yêu thương và hiệp thông. Từ tinh thần tự do thanh thản đối với sự vật, nếp sống của người sống ơn gọi thánh hiến cũng trở nên đơn sơ, tâm hồn thì hạnh phúc, vui tươi và lòng thì thương yêu giúp đỡ người nghèo và cả người giầu nữa.

Sống nghèo và giữ các qui luật về lời khấn Khó Nghèo mà lòng thì chất chứa sự ghen tương, ghét bỏ người có của hơn mình, hoặc thèm khát tiền bạc, giầu sang thì có thể chỉ là ý thức hệ nghèo, hay ít nữa cũng chỉ là sự hà tiện, chứ chưa phải là lời khấn Khó Nghèo theo tinh thần Bát Phúc của Tin Mừng.

2. Sứ mệnh của ơn gọi Thánh Hiến
Ở thời đại nào thì tiền bạc, của cải vật chất và sự giầu sang cũng có một mãnh lực lớn lao, thôi miên lòng người. Chính Chúa, khi thấy người thanh niên giầu có từ khước bán gia tài, của cải để theo Chúa, Chúa đã thốt lên: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu vào Nước Thiên Đàng” (Mt 19,24). Chỗ khác, Chúa lại đặt tiền bạc như đối thủ của Chúa và con người phải lựa chọn lựa phục vụ Chúa hay tiền bạc: “ Không ai có thể phục vụ hai chủ: hoặc yêu chủ này mà ghét chủ kia, hay thích chủ này và khinh chê chủ kia. Cũng vậy, các con không thể vừa phục vụ Chúa, vừa phục vụ tiền bạc được” (Mt 6,24; x. Lc 6,13). 

Vì tiền bạc, của cải mà nhiều người đành tâm bán rẻ nhân phẩm và chấp nhận thân phận nô lệ. Ở Việt Nam ta có câu nói diễn tả tâm trạn này: “Chịu đấm ăn xôi”. Biết bao nhiêu người khổ sở vì ganh tị với những người giầu có hơn! Bao gia đình tan vỡ cũng chỉ vì đồng tiền! Bao nhiêu người chối bỏ Chúa cũng chỉ vì tiền bạc! Chính vì vậy, thế giới cần phải được thấy chứng tá của những người tìm được hạnh phúc vì thoát khỏi mãnh lực thôi miên của tiền bạc và đã tìm được suối nguồn thực của cuộc sống. Đó chính là sứ mệnh của những người sống ơn gọi thánh hiến với lời khấn Khó Nghèo: hạnh phúc trong cảnh thanh bần. 

Vấn đề không phải là khinh chê tiền bạc, nhưng là giải thoát lòng mình khỏi mãnh lực lôi cuốn của tiền bạc để đặt trọn con tim nơi Chúa và nhận Chúa là gia nghiệp, là kho tàng quí giá nhất của lòng mình. Khi không tìm ra được bí quyết này và cố công luyện tập thì lời khấn Khó Nghèo có thể bị biến thể thành lời khấn giữ tiền hoặc ngược lại, phung phí tiền bạc, tiêu xài xả láng.

3. Những khó khăn và cạm bẫy trong thế giới hôm nay

Có một số cạm bẫy người ta thường gặp trong đời sống thánh hiến và sứ mệnh truyền giáo cần phải nhận diện để tránh thoát:

a) Mầu người lý tưởng: thành công, giầu có, có bố mẹ nuôi ngoại quốc… Trong những năm vừa qua, bên Việt Nam có câu nói mọi người thuộc lòng: “Ti Vi, Tủ lạnh, Honda, Có ba thứ đó mới nên con người”. 
b) Không tu luyện, mà chỉ bàn cãi về sự khó nghèo. Đây là một trong những lý do gây nên thảm trạng trong đời sống thánh hiến, bắt nguồn từ một thảm trạng chung trong Giáo Hội: thần học tách rời khỏi tu đức và tu đức tách rời khỏi thần học. Do đó, thần học đoạ ra ý thức hệ và tu đức biến thể thành những tập tục khô cằn, hoặc động tác ủy mị, ướt át.
c) “Cho cộng đoàn, cho nhà dòng chứ không phải cho tôi”. Nói vậy, nhưng thực ra, nhà dòng hay cộng đoàn chỉ là bình phong che đậy lòng tham lam, dính bén. 
d) “Vì nhu cầu mục vụ, chứ không phải cho cá nhân tôi”. Cũng như cái bẫy ở trên, ở đây thì công việc mục vụ được xử dụng để bào chữa lòng dính bén của mình. Cũng nên đặt một câu hỏi: “Trong công tác mục vụ, nên có nhiều hay ít phương tiện vật chất?” Thực ra vấn đề không phải là nên có nhiều hay có ít phương tiện vật chất, nhưng khả năng xử dụng phương tiện vật chất. Khi một người có khả năng xử dụng tiền bạc như phương tiện, Chúa lại cho nhiều hơn: “Ta nói thật, không ai bỏ nhà của, ruộng vườn, anh em, vợ con, cha mẹ vì Nước Trời, mà không nhận được gấp trăm ngay ở đời này và đời sống vĩnh cửu trong thời sẽ đến” (Lc 18,29-30).

III. LỜi khẤn Vâng LỜi

1. Hai khó khăn chính yếu

Thực hiện lời khấn Vâng Lời vào thời đại nào cũng khó, nhưng xem ra trong thời đại chúng ta đang sống lại càng khó khăn hơn vì 2 lý do:

a) Coi trọng và có khi coi là tuyệt đối sự tự do cá nhân và sự độc lập của mỗi người. Thêm vào đó, còn có một số câu xác quyết, như “người trưởng thành phải có lạ6p trường, phải tự quyết định việc mình làm”, được coi như nguyên tắc sống.

b) Trào lưu tục hóa, không nhìn cuộc đời dưới ánh sáng Đức Tin, mà chỉ nhìn theo lý trí loài người.

Do đó, có nhiều nhà dòng đã tìm cách “đi đường tắt”, vừa không chối bỏ lời khấn Vâng Lời, vừa không phải vâng lời. Trong các cộng đoàn, không có bề trên, nhưng chỉ có “leader” hoặc “president” và nhiệm vụ, đại khái là công việc điều hành, tổ chức theo kiều manager và do đó, không đụng chạm đến chiều sâu của đời sống thiêng liêng và những khía cạnh riêng tư, cá nhân. Đời sống riêng, mỗi người tự lo lấy, vì “ai cũng trưởng thành và biết phải làm gi”, nên không ai dạy bảo ai và có thể đụng chạm đến cuộc sống của người khác. Như vậy, trong công tác, “leader” hay “president” không hành xử trong mối tương quan với Chúa, cũng không liên hệ đến người anh chị em mình, nhưng chỉ liên hệ đến công việc phải làm.

2. Ý nghĩa căn bản của lời khấn Vâng Lời

a) Ý nghĩa: lời khấn Vâng Lời trong cốt lõi là vâng lời Chúa. Sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa muốn. Đây là nhu cầu của tình yêu: khi yêu ai thì muốn biết người mình yêu muốn gì và tìm cách đáp ứng.

b) Môi trường Chúa biểu lộ thánh ý của Ngài:

· Qua nhu cầu của môi trường, của Hội Thánh và của thế giới
· Qua cơ cấu quyền bính loài người. Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha qua cơ cấu gia đùinh (cha mẹ) và xã hội (Pilato).
· Qua cơ cấu quyền bính trong Hội Thánh.
c) Luyện tập: vâng lời Chúa trực tiếp đã khó, vâng lời Chúa qua một trung gian càng khó hơn. Do đó, cần phải luyện tập mỗi ngày:

· Tập nhìn với con mắt Đức Tin (cả người truyền lệnh và người thi hành lệnh)
· Tập bỏ ý riêng hằng ngày.

3. Hành trình tâm linh tìm kiếm ý Chúa (xem phần suy tư I)
IV. LUYỆN TẬP ÁP DỤNG VÀO THỰC TẠI VÀ HOÀN CẢNH CỐNG RIÊNG CỦA MÌNH

1. Lý do cần phải thanh luyện và chiến đấu
(xem phần Lời Khấn Khiết Tịnh)
2. Thanh luyện
a) Nguyên tắc

Chữa tận rễ và không đè nén, nhưng biến đổi bằng cách làm chủ, thăng hóa và mở lòng cho sức mạnh ơn thánh vì chỉ có Chúa mới có thể chữa lành và thay đổi tận gốc rễ.
b) Cơ cấu tâm linh con người

 Để làm được điều này, trước tiên, cần hiểu rõ cơ cấu tâm linh của con người


[image: image3.wmf]- YÙ nghóa, öôùc muioán  caên baûn

- Nhu caàu neàn taûng:

Nhu caàu theå lyù

Baûn naêng sinh toàn vaø an toaøn

Nhu caàu thöong yeâu

Nhu caàu thuoäc veà coäng ñoàng

Nhu caàu ñöôïc kính troïng

Nhu caàu töï taêng trieån

Tö töôûng:

yù nghó, taâm thöùc, xaùc tín,

hình aûnh, yù nghóa, naác thang

giaù trò, thieân kieán, khuoân soáng

Tình caûm:

öôùc muoán, caûm tình, khoùai caûm,

xuùc caûm, lôïi loäc, duïc voïng,

maëc caûm, veát thöông noäi taâm

YÙ chí:

quyeát ñònh, löïa choïn

Phaûn öùng

Cöû chæ

Thaùi ñoä

Caùch dieãn taû

Haønh ñoäng

Lôøi noùi

Veát thöông noäi taâm:

Veát thöông = kinh nghieäm soáng tieâu cöïc chöa laønh

thöôøng ñöôïc khaéc trong tieàm thöùc

vôùi 4 yeáu toá:

- Söï kieän

- Tình traïng: khung caûnh, lôøi noùi, gioïng noùi,

daùng ñieäu, khuoân maët, kieåu cöôøi...

- YÙ nghóa cuûa söï kieän

- Tình caûm (haäu quaû cuûa caùch caét nghóa söï kieän)

PHUÙC AÂM

I

II

III


c) Hành trình biến đổi

Chặng 1: Khiêm nhượng nhìn nhận là mình có vấn đề

Chặng 2: Chấp nhận đau đớn

Chặng 3: "Mở nắp vung" nếu cần
Chặng 4: Cách nhìn mới
Chặng 5: Nhìn với con mắt của Chúa
Chặng 6:  Sống trong lòng xác tín đức tin là được Chúa thương yêu vô điều kiện (Is 43,1-5; Is 49,15).

d) Múc nguồn sinh lực 
Để sống an bình và hạnh phúc trong đời sống ơn gọi Thánh Hiến, trực diện với các khó khăn do hoàn cảnh, xã hội gây ra để thanh luyện và thắng chưa đủ. Còn cần phải tìm nguồn sinh lực, cũng chính là sống Tình Yêu Giao Ước với Chúa Giêsu (xem phần trên về Đời sống cầu nguyện)
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